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001 Anh Nguyễn Hoàng Nữ 16/02/1995 Phan Chu Trinh, P. Điện Biên, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X KHÓA 

19.2017 
A1 174190509 

002 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 03/07/1999 120/4/3 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy 

Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001199007270 

003 Anh Nguyễn Thị Phương Nữ 10/10/1996 Xóm 5, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 017339632 

004 Ba Trần Lê Nam 20/08/1979 Thôn Bầu, X. Kim Chung, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 012135920 

005 Bách Phạm Việt Nam 01/12/1991 28 Ngách 189/61 Hoàng Hoa Thám, P. 

Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001091000248 

006 Bằng Vương Thị Nữ 27/06/1990 Đông Hồng, X. Phú Cường, TP. Hưng 

Yên, T. Hưng Yên 

X KHÓA 

19.2017 
A1 145352658 

007 Bảy Ngô Thị Nữ 20/10/1976 Đông Cựu, X. Đông Sơn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

14.2017 
A1 001176005158 

008 Bình Đào Xuân Nam 21/06/1999 TT Bệnh Viện NN, X. Ngọc Hồi, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 013621679 

009 Chiến Đỗ Văn Nam 18/07/1992 Phúc Điền, X. Thanh Xuân, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 

X KHÓA 

19.2017 
A1 142692721 

010 Chiều Lưu Thị Nữ 18/08/1997 X. Hồng Tiến, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 

X KHÓA 

19.2017 
A1 152109968 

011 Chính Doãn Đình Nam 04/09/1967 Khu 1, X. Thiệu Tiến, H. Thiệu Hóa, T. 

Thanh Hóa 

X KHÓA 

19.2017 
A1 172255121 
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012 Cương Đặng Anh Nam 19/07/1999 Tổ 6, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 030099000700 

013 Đại Nguyễn Huy Nam 30/09/1996 X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải 

Dương 
X KHÓA 

19.2017 
A1 142804422 

014 Dân Vũ Thế Nam 20/04/1999 P52 - A10 - Bắc Nghĩa Tân, P. Nghĩa 

Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 001099004552 

015 Đạt Phạm Tiến Nam 27/03/1995 Hưng Đạo Đông, X. Đông Quang, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X KHÓA 

19.2017 
A1 152045745 

016 Dịu Hoàng Thị Nữ 30/11/1996 Cụm 2, X. Việt Hưng, H. Văn Lâm, T. 

Hưng Yên 

X KHÓA 

19.2017 
A1 145711579 

017 Đô Nghiêm Thọ Nam 06/04/1998 Thiết Bình, X. Vân Hà, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 013630497 

018 Doanh Phạm Ngọc Nam 06/07/1997 X. Lê Lợi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình X KHÓA 

19.2017 
A1 152150472 

019 Đông Vũ Tiến Nam 26/07/1998 706 OCT ĐTM Cổ Nhuế, P. Xuân Đỉnh, 

Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 024098000006 

020 Đức Lê Trí Nam 21/07/1999 TT D18 Tổng Cục Kỹ Thuật, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 00109001016 

021 Dung Ngọ Thị Nữ 13/05/1998 Xóm 1, X. Tân Khang, H. Nông Cống, 

T. Thanh Hóa 
X KHÓA 

19.2017 
A1 174909095 

022 Dung Nguyễn Thị Ngân Nữ 10/08/1996 Hà Hợp, X. Hà Sơn, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 
X KHÓA 

19.2017 
A1 174857930 

023 Dũng Đinh Việt Nam 21/08/1998 La Gián, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 036098000395 

024 Dũng Đỗ Tiến Nam 27/03/1994 33 Ngách 612/77 La Thành, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001094011663 

025 Dũng Nguyễn Văn Nam 29/09/1998 Xóm 3, X. Trực Phú, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 163423252 

026 Dương Đỗ Tuấn Nam 26/03/1999 33 Ngách 612 Đê La Thành, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 013607188 
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027 Dương Nguyễn Sỹ Nam 07/05/1999 Cụm 7, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001099007870 

028 Dương Trần Văn Nam 17/05/1998 Thôn 3, X. Xuân Vinh, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 163410441 

029 Duy Nguyễn Văn Nam 02/11/1997 Xóm 1, X. Đức Xương, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dương 

X KHÓA 

19.2017 
A1 142788484 

030 Duy Nguyễn Văn Nam 17/08/1998 Đa Lộc, X. Đa Lộc, H. Ân Thi, T. Hưng 

Yên 

X KHÓA 

19.2017 
A1 033098000499 

031 Duyên Ngân Thị Nữ 14/04/1995 Khu 3, X. Thọ Bình, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X KHÓA 

19.2017 
A1 174788116 

032 Duyên Trần Thị Nữ 22/11/1996 Mỹ Hà, X. Mỹ Hà, H. Mỹ Lộc, T. Nam 

Định 

X KHÓA 

19.2017 
A1 163287107 

033 Giang Võ Huy Hà Cẩm Nữ 05/09/1991 Khu 2, X. Vị Tân, TP. Vị Thanh, T. Hậu 

Giang 

X KHÓA 

19.2017 
A1 383615230 

034 Hà Nguyễn Ngọc Nam 20/08/1987 Cụm 3, X. Thiệu Chính, H. Thiệu Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X KHÓA 

19.2017 
A1 172871894 

035 Hà Nguyễn Thị Nữ 07/07/1996 X. Hợp Thành, H. Triệu Sơn, T. Thanh 

Hóa 
X KHÓA 

19.2017 
A1 174794209 

036 Hà Nguyễn Thu Nữ 21/08/1998 Khu 6, TT. Phát Diệm, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X KHÓA 

19.2017 
A1 037198000885 

037 Hải Nguyễn Đình Nam 10/10/1998 2/357 Bạch Đằng, P. Chương Dương, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 013458907 

038 Hằng Bùi Thị Thu Nữ 07/09/1984 P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 017184000068 

039 Hằng Hoàng Thị Nữ 30/09/1996 Khu 9, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 017527761 

040 Hằng Lưu Thị Thúy Nữ 28/02/1980 BTL Cảnh Vệ, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

15.2017 
A1 SH lại LT + H 042180000021 

041 Hạnh Vũ Đức Nam 23/01/1997 An Hạ, X. An Thượng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 001097011174 
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042 Hiền Đặng Thị Nữ 26/01/1997 TT Bo, X. Kim Bôi, H. Kim Bôi, T. Hòa 

Bình 
X KHÓA 

19.2017 
A1 113676922 

043 Hiền Phạm Thị Mai Nữ 21/07/1999 Số 4 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001199000990 

044 Hiền Vũ Thị Minh Nữ 09/05/1992 Tổ 25, P. Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001192003397 

045 Hiển Đồ Hồng Nam 04/11/1998 Thiết Ứng, X. Vân Hà, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 001098008806 

046 Hiệp Ngân Văn Nam 01/02/1987 Đội 1, X. Thọ Bình, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X KHÓA 

19.2017 
A1 172934584 

047 Hiếu Hoàng Đức Nam 03/05/1998 Dũng Thượng, X. Dũng Nghĩa, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X KHÓA 

19.2017 
A1 152203477 

048 Hoài Lê Thị Thu Nữ 10/08/1997 Triệu Long 1, X. Thanh Lâm, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 

X KHÓA 

19.2017 
A1 187639461 

049 Hoan Nguyễn Văn Nam 08/04/1996 X. Trực Phú, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X KHÓA 

19.2017 
A1 163413798 

050 Hoàng Đàm Minh Nam 27/04/1999 14 Ngõ 4 - Tổ 31, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 001099007340 

051 Hồng Đỗ Thị Nữ 03/07/1997 Khu 14, X. Hiền Quan, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 
X KHÓA 

19.2017 
A1 132362268 

052 Hùng Nguyễn Viết Nam 19/10/1997 P. Văn Miếu, TP. Nam Định, T. Nam 

Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 036097001832 

053 Hùng Quách Văn Nam 22/09/1994 X. Hợp Lý, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa X KHÓA 

19.2017 
A1 174246840 

054 Hưng Nguyễn Viết Nam 12/03/1993 Cụm 9, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001093008501 

055 Hương Đinh Thị Mai Nữ 27/05/1996 Rộc Đoài, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 017540550 

056 Hương Nguyễn Thị Thu Nữ 22/01/1998 Thống Nhất, X. Ia Din, H. Đức Cơ, T. 

Gia Lai 
X KHÓA 

19.2017 
A1 231171163 

057 Hường Trần Thị Thu Nữ 14/05/1996 Thôn Nhông, Nương Tụ, X. Phú Sơn, 

H. Ba Vì, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 001196004724 
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058 Hường Vũ Thị Minh Nữ 19/10/1998 Yên Thành, X. Yên Thành, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 
X KHÓA 

19.2017 
A1 164630826 

059 Huy Đỗ Đình Nam 10/01/1999 14 - A5 - Bắc Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 013605128 

060 Huyền Đàm Thanh Nữ 02/10/1998 TDP Thượng Cát, P. Thượng Cát, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 001198005326 

061 Huyền Nguyễn Thị Nữ 10/08/1998 Nhà Thờ, X. Kim Sơn, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 017466384 

062 Khánh Nguyễn Duy Nam 14/04/1999 Thôn Đình, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 001099018731 

063 Khánh Phan Nhật Nam 08/07/1999 P323 - K80D, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 013622080 

064 Khánh Trần Huy Nam 27/05/1997 P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái 

Bình 

X KHÓA 

19.2017 
A1 152152018 

065 Lâm Vũ Thị Mai Nữ 05/07/1999 Số 18, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 030199000589 

066 Lãm Nguyễn Viết Nam 17/08/1998 Thôn 3, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001098008495 

067 Len Nguyễn Thị Nữ 29/09/1992 Xóm 5, X. Giao An, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 16338131 

068 Linh Ngô Tuấn Nam 25/11/1991 Cụm 12, X. Tích Giang, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 112413866 

069 Linh Tống Thị Khánh Nữ 19/05/1998 Xóm 3, X. Nậm Chạc, H. Bát Xát, T. 

Lào Cai 
X KHÓA 

19.2017 
A1 063554850 

070 Linh Trần Hoàng Diệu Nữ 02/07/1999 202 CT3B, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001199001017 

071 Linh Vũ Thùy Nữ 10/11/1996 Đội 1, X. Thống Kênh, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dương 
X KHÓA 

19.2017 
A1 142781430 

072 Loan Phạm Văn Nam 15/07/1981 Cẩm Thạch, X. Cẩm Thạch, H. Cẩm 

Thủy, T. Thanh Hóa 

X KHÓA 

19.2017 
A1 172510813 

073 Long Phùng Đức Nam 11/05/1997 Khu 14, X. Tất Thắng, H. Thanh Sơn, T. 

Phú Thọ 

X KHÓA 

19.2017 
A1 132382616 
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074 Luân Nguyễn Thành Nam 06/10/1998 Phân Lân, X. Tả Phời, TP. Lào Cai, T. 

Lào Cai 
X KHÓA 

19.2017 
A1 063524694 

075 Mạnh Chu Thế Nam 07/10/1998 Thôn 7, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001098016978 

076 Miên Nguyễn Thị Nữ 10/06/1997 Đội 5, X. Tân Trào, H. Thanh Miện, T. 

Hải Dương 

X KHÓA 

19.2017 
A1 142882236 

077 Minh Lê Vũ Nam 15/09/1998 P204N1 - Mai Xuân Dương, P. Đông 

Thọ, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X KHÓA 

19.2017 
A1 174527018 

078 Minh Phạm Công Nam 28/08/1998 Thôn 1, X. Lam Cốt, H. Tân Yên, T. 

Bắc Giang 

X KHÓA 

19.2017 
A1 122268301 

079 My Nguyễn Thị Diễm Nữ 30/04/1995 Cái Nước, X. Tân Hưng Đông, H. Cái 

Nước, T. Cà Mau 

X KHÓA 

19.2017 
A1 381734699 

080 Nam Bùi Hà Nam 08/10/1990 Khu 9, X. Giao Xuân, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X KHÓA 

19.2017 
A1 163097455 

081 Nam Đặng Ngọc Nam 09/10/1990 Vân Đình, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 017062255 

082 Nam Đỗ Văn Nam 19/11/1995 Đội 8, X. Hòa Thạch, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 017442165 

083 Nam Hoàng Hoa Nam 25/06/1990 Cụm 3, X. Cán Khê, H. Như Thanh, T. 

Thanh Hóa 
X KHÓA 

19.2017 
A1 038090000487 

084 Nga Trần Thanh Nữ 19/12/1998 TDP Thượng Cát 3, P. Thượng Cát, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001198008206 

085 Ngân Ngô Hoàng Nữ 10/06/1999 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 013631234 

086 Nghĩa Đỗ Trung Nam 21/06/1994 380 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X B2 010179016823 27/02/2017 KHÓA 

19.2017 
A1 Sát hạch H 013142859 

087 Ngọc Nguyễn Thị Nữ 25/09/1998 Thôn 2, X. Tiên Nha, H. Lục Nam, T. 

Bắc Giang 
X KHÓA 

19.2017 
A1 122291131 

088 Phú Trần Văn Nam 31/03/1997 X. Phương Định, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X KHÓA 

19.2017 
A1 163438623 
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089 Phúc Cao Văn Nam 07/07/1998 Xuân Tân, X. Xuân Tân, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 036098002015 

090 Phúc Đặng Văn Nam 01/05/1998 Xóm 5, X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 036098000617 

091 Phúc Ngô Công Nam 06/04/1999 Tổ 23 Cụm 3, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001099000892 

092 Phương Phạm Duy Nam 06/06/1996 Số 2 Ngách 58/30 Đào Tấn, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 013288925 

093 Phượng Đỗ Ngọc Nam 11/01/1999 Khu 14, X. Hiền Quan, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 

X KHÓA 

19.2017 
A1 132361400 

094 Phượng Lê Minh Nữ 24/09/1995 TT Bệnh Viện E, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

15.2017 
A1 013379783 

095 Quân Nguyễn Văn Nam 02/10/1990 X. Phúc Đường, H. Như Thanh, T. 

Thanh Hóa 

X KHÓA 

19.2017 
A1 038090005070 

096 Quang Nguyễn Minh Nam 02/02/1997 Nhuận Hải, X. Khánh Hải, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 

X KHÓA 

19.2017 
A1 164615170 

097 Quý Hoàng Văn Nam 05/12/1998 Quảng Yên, X. Yên Sơn, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

18.2017 
A1 001098018505 

098 Sang Ngô Minh Nam 10/04/1998 Tòng Lệnh, X. Tòng Bạt, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001098003363 

099 Sang Ngô Văn Nam 09/05/1992 Hà Dương, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 163303400 

100 Soa Hà Văn Nam 18/07/1991 Thôn 3, X. Chi Khê, H. Con Cuông, T. 

Nghệ An 
X KHÓA 

19.2017 
A1 186916901 

101 Sơn Lê Hoàng Nam 27/05/1999 TT Cơ Giới 144, X. Ngọc Hồi, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 013621678 

102 Sơn Lê Nhữ Nam 07/05/1996 Hoan Kính, P. Trung Sơn, TX. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X KHÓA 

19.2017 
A1 174543122 

103 Sơn Thái Hồng Nam 06/06/1996 Đồng Vũ, X. Đạo Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X KHÓA 

19.2017 
A1 168573536 

104 Tâm Trần Thanh Nữ 28/07/1996 Thượng Cát, P. Thượng Cát, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 001196000602 

7/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

105 Thắng Phạm Văn Nam 09/08/1999 Khu 6, X. Chương Xá, H. Cẩm Khê, T. 

Phú Thọ 
X KHÓA 

19.2017 
A1 132314858 

106 Tháo Bế Văn Nam 15/04/1991 Xuân Hòa, TT. Xuân Hòa, H. Hà 

Quảng, T. Cao Bằng 
X KHÓA 

19.2017 
A1 085023918 

107 Thảo Trần Thị Nữ 22/06/1997 Đội 1, X. Nghĩa Sơn, H. Nghĩa Hưng, T. 

Nam Định 

X KHÓA 

19.2017 
A1 163425756 

108 Thiện Phạm Đức Nam 20/11/1981 X. Khánh Tiên, H. Yên Khánh, T. Ninh 

Bình 

X KHÓA 

15.2017 
A1 SH lại H 164109332 

109 Thịnh Nguyễn Hưng Nam 14/04/1997 Số 13 Ngô Sỹ Liên, P. Văn Miếu, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 001097010604 

110 Thương Nguyễn Thị Nữ 22/09/1997 X. Mộc Bắc, H. Duy Tiên, T. Hà Nam X KHÓA 

19.2017 
A1 168570323 

111 Thúy Hoàng Thị Nữ 08/10/1984 Thôn 3, X. Thiệu Tiến, H. Thiệu Hóa, T. 

Thanh Hóa 

X KHÓA 

19.2017 
A1 173061769 

112 Thúy Nguyễn Thị Nữ 10/03/1997 Xóm 2, X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X KHÓA 

19.2017 
A1 152160144 

113 Thủy Nguyễn Thị Thanh Nữ 26/10/1996 Đội 5 Tam Nông, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 017542111 

114 Thủy Trần Thị Nữ 06/09/1996 Thôn 3, X. Bách Thuận, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 
X KHÓA 

19.2017 
A1 152137293 

115 Tiến Nguyễn Văn Nam 05/02/1994 Phúc Chỉ, X. Yên Thắng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 036094000059 

116 Tiến Vũ Đức Nam 05/02/1997 Tiêu Bảng, X. Yên Trung, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 163331242 

117 Tiến Vũ Văn Nam 01/04/1989 X. Hà Long, H. Hà Trung, T. Thanh 

Hóa 
X KHÓA 

12.2017 
A1 038089005221 

118 Tỉnh Phùng Thị Nữ 04/05/1966 Thôn 9, X. Phùng Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001166003489 

119 Trang Bùi Thu Nữ 23/12/1994 B4 - Tổ 13 - TT Thăng Long, P. Thanh 

Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

15.2017 
A1 011194000014 
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120 Trang Nguyễn Thị Nữ 25/10/1997 Đại Lâm, X. Tam Đa, H. Yên Phong, T. 

Bắc Ninh 
X KHÓA 

19.2017 
A1 125674765 

121 Trang Ninh Thị Minh Nữ 15/01/1993 Đội 17, X. Nghĩa Châu, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 163191633 

122 Trọng Lê Hùng Nam 25/04/1993 Cụm 3, X. Yên Thọ, H. Như Thanh, T. 

Thanh Hóa 
X KHÓA 

19.2017 
A1 174104907 

123 Trọng Mai Văn Nam 23/03/1997 Hải Lộc, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X KHÓA 

19.2017 
A1 174625130 

124 Trung Đinh Đức Nam 03/07/1999 Khu 2, TT. Liễu Đề, H. Nghĩa Hưng, T. 

Nam Định 

X KHÓA 

19.2017 
A1 036099008175 

125 Tú Nguyễn Hoài Nữ 04/06/1999 A25 - TT Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 013676303 

126 Tú Tràn Ngọc Nam 10/10/1998 Thôn 2, X. Nguyên Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 

X KHÓA 

19.2017 
A1 035098000506 

127 Tứ Phan Đình Nam 15/05/1994 Xóm 9, X. Diễn Lợi, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 

X KHÓA 

19.2017 
A1 187319166 

128 Tuấn Nguyễn Hoàng Nam 13/12/1998 Chi Đông, TT. Chi Đông, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 013547945 

129 Tuấn Nguyễn Mạnh Nam 28/08/1994 X. Bình Lãng, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương X KHÓA 

19.2017 
A1 142717247 

130 Tuấn Vũ Minh Nam 24/09/1997 Tổ 5 Vĩnh Sinh, P. Mạo Khê, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 
X KHÓA 

19.2017 
A1 101319715 

131 Tùng Nguyễn Quốc Nam 19/07/1999 Thôn 9, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001099003766 

132 Tuyên Nguyễn Văn Nam 21/04/1998 Đội 15, X. Yên Nhân, H. ý Yên, T. Nam 

Định 
X KHÓA 

19.2017 
A1 036098001300 

133 Tuyến Phạm Thị Nữ 07/01/1995 Lôi Cầu, X. Việt Hòa, H. Khóai Châu, 

T. Hưng Yên 
X KHÓA 

19.2017 
A1 033195000156 

134 Tuyển Nguyễn Công Nam 22/11/1998 Thôn 6, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 
X KHÓA 

19.2017 
A1 001098017190 

135 Tuyết Phùng Thị Nữ 19/09/1995 Xóm 4, X. Hòa Thạch, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 017260061 
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136 Tý Nguyễn Hữu Nam 01/09/1996 X. Yên Ninh, H. Yên Định, T. Thanh 

Hóa 
X KHÓA 

16.2017 
A1 038096001715 

137 Uyên Trần Thị Thu Nữ 27/02/1997 Tổ 19, P. Bắc Sơn, TP. Tam Điệp, T. 

Ninh Bình 
X KHÓA 

19.2017 
A1 164610166 

138 Vũ Phạm Văn Nam 29/09/1998 X. Phương Trung, H. Thanh Oai, TP. Hà 

Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 017439418 

139 Xuân Đặng Thị Nữ 07/11/1991 X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội X KHÓA 

19.2017 
A1 017031362 

140 Yến Chu Hải Nữ 29/03/1997 Khu 14, X. Phú Sơn, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X KHÓA 

19.2017 
A1 017505895 
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